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BẢNG KÊ NGƯỜI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN
- Nội dung: Khảo sát học sinh sinh viên năm cuối
- Địa điểm: Tại trường.
- Thời gian: 6 ngày, từ ngày 29/7/2019 đến ngày 03/8/2019.

	Số TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Ký nhận

	1
	Phan Văn Khánh
	17C1-CNÔ1
	

	2
	Phan Văn Tính
	17C1-CNÔ1
	

	3
	Lê Tấn Đạt
	17C1-CNÔ1
	

	4
	Bùi Anh Khoa
	17C1-CNÔ1
	

	5
	Võ Hồ Trọng Nghĩa
	17C1-CNÔ1
	

	6
	Nguyễn Ngô Đức Duy
	17C1-CNÔ1
	

	7
	Nguyễn Xuân Bảo
	17C1-CNÔ1
	

	8
	Nguyễn Văn Quốc Duy
	17C1-CNÔ1
	

	9
	Phan Lê Quốc Dũng
	17C1-CNÔ1
	

	10
	Lý Minh Quang
	17C1-CNÔ1
	

	11
	Trần Cương Khải
	17C1-CNÔ1
	

	12
	Phan Tấn Kiệt
	17C1-CNÔ1
	

	13
	Nguyễn Minh Hiếu
	17C1-CNÔ1
	

	14
	Trần Huỳnh Hải Đăng
	17C1-CNÔ1
	

	15
	Võ Thành Đạt
	17C1-CNÔ1
	

	16
	Phan Văn Khang
	17C1-CNÔ1
	

	17
	Nguyễn Hoàng Đông
	17C1-CNÔ1
	

	18
	Nguyễn Trường Duy
	17C1-CNÔ1
	

	19
	Vi Quang Đạt
	17C1-CNÔ1
	

	20
	Đoàn Công Hưởng
	17C1-CNÔ1
	

	21
	Phạm Vũ Đạt
	17C1-CNÔ1
	

	22
	Trần Thanh Cường
	17C1-CNÔ1
	

	23
	Trần Khánh An
	17C1-CNÔ1
	

	24
	Lê Việt Bảo
	17C1-CNÔ1
	

	25
	Nguyễn Thị Hồng Phương
	16TCN-QTD
	

	26
	Phạm Ngọc Bích Trâm
	16TCN-QTD
	

	27
	Nguyễn Diệu Thảo
	16TCN-QTD
	

	28
	Tống Thị Thanh Thủy
	16TCN-QTD
	

	29
	[bookmark: _GoBack]Nguyễn Thị Hồng Thắm
	16TCN-QTD
	

	30
	Ngô Thị Mỹ Hạnh
	16TCN-QTD
	

	31
	Đoàn Hồng Phúc
	16TCN-QTD
	

	32
	Nguyễn Thị Phi Nhung
	16TCN-QTD
	

	33
	Hồ Hoàng Đăng Thi
	16TCN-QTD
	

	34
	Lê Minh Cảnh
	16TCN-QTD
	

	35
	Đoàn Thị Thanh Huyền
	16TCN-QTD
	

	36
	Trần Tường Duy
	16TCN-QTD
	

	37
	Nguyễn Trần Quang Nhật
	16TCN-QTD
	

	38
	Nguyễn Đức Trình
	16TCN-CKL
	

	39
	Bùi Tiến Đạt
	16TCN-CKL
	

	40
	Trần Việt Hoàng
	16TCN-CKL
	

	41
	Dương Vĩ Nghiệp
	16TCN-CKL
	

	42
	Nguyễn Đình Quốc Ân
	16TCN-CKL
	

	43
	Nguyễn Xuân Tài Lộc
	16TCN-CKL
	

	44
	Nguyễn Quốc Anh
	16TCN-CKL
	

	45
	Huỳnh Minh Chiến
	16TCN-CKL
	

	46
	Huỳnh Hà Lâm
	16TCN-CKL
	

	47
	Lê Văn Chung
	16TCN-CKL
	

	48
	Châu Kim Phước
	16TCN-CKL
	

	49
	Trần Đăng Khoa
	16TCN-CKL
	

	50
	Phạm Minh Sĩ
	16TCN-CKL
	

	51
	Phan Lâm Huy
	16TCN-CKL
	

	52
	Nguyễn Tân Tiến
	16TCN-CKL
	

	53
	Nguyễn Văn Quốc Việt
	16TCN-CKL
	

	54
	Nguyễn Quốc Văn Sơn
	15TCN-Đ
	

	55
	Võ Quốc Huy
	15TCN-Đ
	

	56
	Nguyễn Mạnh Đức
	16TCN-Đ
	

	57
	Bùi Trần Minh Trị
	16TCN-Đ
	

	58
	Nguyễn Long Hải
	16TCN-Đ
	

	59
	Nguyễn Hoàng Phúc
	16TCN-Đ
	

	60
	Nguyễn Văn Hoài
	16TCN-Đ
	

	61
	Huỳnh Quốc Ân
	16TCN-Đ
	

	62
	Phạm Tuấn Anh
	16TCN-Đ
	

	63
	Huỳnh Trí Đại
	16TCN-Đ
	

	64
	Hồ Lê Kim Tân
	16TCN-Đ
	

	65
	Thân Tấn Phát
	16TCN-Đ
	

	66
	Hoàng Phước Ngọc Duy
	16TCN-Đ
	

	67
	Đồng Minh Tuấn
	16TCN-Đ
	

	68
	Vũ Đăng Khoa
	16TCN-Đ
	

	69
	Tăng Thành Đạt
	15TCN-Đ
	

	70
	Hồ Văn Minh
	15TCN-Ô
	

	71
	Phạm Văn Quang
	16TCN-Ô1
	

	72
	Đỗ Tuấn Anh
	16TCN-Ô1
	

	73
	Võ Văn Huỳnh Duy
	16TCN-Ô1
	

	74
	Phạm Minh Quang
	16TCN-Ô1
	

	75
	Nguyễn Trung Hậu
	16TCN-Ô1
	

	76
	Đinh Quý Thanh
	16TCN-Ô1
	

	77
	Nguyễn Trí Quyên
	15TCN-Ô
	

	78
	Trần Quanh Linh
	16TCN-Ô1
	

	79
	Lê Anh Hào
	15TCN-Ô
	

	80
	Phạm Anh Tỷ
	16TCN-Ô1
	

	81
	Bùi Duy Đại
	16TCN-Ô1
	

	82
	Võ Phú Lộc
	16TCN-Ô1
	

	83
	Nguyễn Vũ Nhật Phi
	15TCN-Ô
	

	84
	Tạ Tiến Trường
	15TCN-Ô1
	

	85
	Huỳnh Vũ Tiến
	16TCN-Ô1
	

	86
	Lại Thế Quyền
	16TCN-Ô1
	

	87
	Nguyễn Xuân Đạt
	16TCN-Ô1
	

	88
	Nguyễn Thành Long
	16TCN-Ô1
	

	89
	Nguyễn Đức Huỳnh
	15TCN-Ô
	

	90
	Huỳnh Ngọc Mỹ
	16TCN-LĐL1
	

	91
	Hoàng Đình Vinh
	16TCN-LĐL1
	

	92
	Hoàng Đình Long
	16TCN-LĐL1
	

	93
	Nguyễn Hoàng Long
	16TCN-LĐL1
	

	94
	Lương Minh Đức
	16TCN-LĐL1
	

	95
	Diệp Minh Tiến
	16TCN-LĐL1
	

	96
	Diệp Minh Đạt
	16TCN-LĐL1
	

	97
	Nguyễn Hoàng Anh
	16TCN-LĐL1
	

	98
	Nguyễn Đức Duy
	15TCN-LĐL
	

	99
	Nguyễn Nhật Khanh
	15TCN-LĐL
	

	100
	Trần Minh Mẫn
	16TCN-LĐL1
	

	101
	Nguyễn Lê Phương Vũ
	16TCN-LĐL1
	

	102
	Nguyễn Hoàng Gia Huy
	16TCN-LĐL1
	

	103
	Ngọc Long Thiên
	16TCN-LĐL1
	

	104
	Nguyễn Hoàng Tâm
	16TCN-LĐL1
	

	105
	Nguyễn Xuân Phú
	16TCN-LĐL1
	

	106
	Nguyễn Thành Danh
	16TCN-LĐL1
	

	107 
	Nguyễn Đình Mạnh
	15TCN-LĐL
	

	108
	Phạm Hoàng Duy
	15TCN-LĐL
	

	109
	Lê Trọng Nghĩa
	16TCN-QTM1
	

	110
	Lê Quang Minh
	16TCN-QTM1
	

	111
	Vũ Tấn Tài
	16TCN-QTM1
	

	112
	Dương Gia Chiêu
	16TCN-QTM1
	

	113
	Nguyễn Trường Tú
	16TCN-QTM1
	

	114
	Lại Minh Trí
	16TCN-QTM1
	

	115
	Nguyễn Văn Hoài An
	16TCN-QTM1
	

	116
	Lê Minh Luân
	16TCN-QTM1
	

	117
	Dương Lê Quốc Huy
	16CĐ-TW1
	

	118
	Trịnh Mạnh Hùng
	16CĐ-TW1
	

	119
	Nguyễn Hoàng Lộc
	16CĐ-TW1
	

	120
	Lê Trọng Hữu
	16CĐ-TW1
	

	121
	Lê Hồng Khương
	16CĐ-TW1
	

	122
	Trần Phan Quốc Quân
	16CĐ-TW1
	

	123
	Nguyễn Tuấn Vũ
	16CĐ-TW1
	



Tổng số người: 123

	
	
	Ngày 03 tháng 8 năm 2019

	 Thủ trưởng đơn vị
	
	Người lập

	
	
	



